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TÓM TẮT 

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng đất ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

đượ  t      ện nhằm cung cấp dữ liệu về chất lượng mô  trường đất p    v    o  ông tác bảo tồn, t ông qu      

thông số pHH2O, pHKCl, độ dẫn đ ện, axit tổng, chất hữu  ơ, đạm tổng và lân tổng của tầng đất 0-20cm và 20-50cm ở 

các tiểu khu 5, 6, 9, 10, 11 và 12 vào mùa khô (2023). Kết quả đã g   n ận được đất ở khu v c nghiên cứu có tính 

axit cao với pHH2O, pHKCl, axit tổng lần lượt 2,60-4,27; 2,60-3,63 và 2,92-19,63meq H
+
/100g đất. Hàm lượng chất 

hữu  ơ và đạm tổng củ  đất k     o, tuy n  ên  àm lượng lân tổng ở mức thấp lần lượt là 8,09-24,15%;  

0,29-2,27%; 0,006-0,021%. Đất ở tầng 0-20 m  ó pH, độ dẫn đ ện, chất hữu  ơ, đạm tổng, lân tổng   o  ơn so với 

tầng 20-50cm ở hầu hết các tiểu khu. Tiểu k u 9, 10 và 5  ó pH   o  ơn n ưng lại có axit tổng, chất hữu  ơ, đạm và 

lân tổng thấp  ơn     t ểu khu còn lại. S  biến động các thành phần lý, hóa họ  đất ở các tiểu khu và theo tầng chịu 

ản   ưởng nhiều của chế độ quản lý nước. Chất lượng đất hầu hết đều phù hợp   o s n  trưởng của các loài th c 

vật ưu t ế ở các tiểu khu, tuy nhiên nên hạn chế tình trạng khô hạn vào cuối mùa khô ở tiểu khu 6, 11 và 12 và tình 

trạng ngập nước liên t c ở tiểu khu 9 và 10.  

Từ khóa: Chất lượng đất, khu bảo tồn đất ngập nước, Láng Sen, Long An. 

Soil quality in Lang Sen Wetland Reserve, Tan Hung district, Long An province 

ABSTRACT 

The current status of soil quality in Lang Sen Wetland Reserve, Tan Hung district, Long An province was carried 

out to provide data on soil environmental quality for conservation, base on soil quality parameters, i.e. pHH2O, pHKCl, 

electrical conductivity, total acidity, organic matters, total nitrogen and total phosphorus at 0-20 cm and 20-50cm soil 

layers of sub-zone 5, 6, 9, 10, 11 and 12 in the 2023 dry season. The results recorded that the soil was highly acidic 

with pHH2O, pHKCl, total acidity 2.60-4.27, 2.60-3.63 and 2.92-19.63 meq H
+
/100g soil, respectively. The organic 

matter and total nitrogen content of the soil were quite high, however the total phosphorus content was low and these 

value ranged from 8.09-24.15%, 0.29-2.27%, and 0.006-0.021%, respectively. The 0-20cm soil layer had higher pH, 

electrical conductivity, organic matter, total nitrogen, and total phosphorus than the 20-50cm soil layer in most sub-

zones. Subzones 9, 10 and 5 had higher pH but lower total acid, organic matter, total nitrogen and phosphorus than 

the others. Changes in physical and chemical composition of soil in six sub-zones and two soil layers were heavily 

influenced by water management regime in the sub-zones. Soil quality is mostly suitable for the growth of dominant 

plant species in sub-zones, however drought condition at the end of the dry season in the sub-zones 6, 11 and 12; 

and continuous flooding in the sub-zones 9 and 10 should be taken into account. 

Keyworks: Soil Quality, Lang Sen, wetland Reserve, Long An province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đçt ngêp nước (ĐNN) là nơi sinh sống của 

một số lượng lớn các loài động vêt và thực vêt, 

trong đò cò nhiều loài quí hiếm, có vai trò rçt 

quan trọng trong cung cçp các dðch vụ thiết yếu 

cho con người từ lọc nguồn nước và cung cçp 

nước, hän chế ânh hưởng của bão và lũ lụt, duy 

trì đa däng sinh học và lưu trữ carbon. Hệ sinh 

thái này được cçu thành bởi môi trường đçt, 



Lê Diễm Kiều, Phạm Quốc Nguyên 

477 

nước và sinh vêt. Trong đò, thành phæn chçt 

lượng môi trường đçt là giá đỡ, nuôi dưỡng sự 

tồn täi và phát triển sinh cânh vùng ĐNN, täo 

cho hệ sinh thái ĐNN những chức nëng, giá trð 

kinh tế xã hội, môi trường và vën hòa. Nhiều 

dðch vụ hệ sinh thái của vùng ĐNN cò liên quan 

đến các chức nëng của đçt, chîng hän như hçp 

thụ carbon phụ thuộc vào tính chçt vêt lý của 

đçt (Palta & cs., 2013). Sự biến đổi của đçt gây 

ra sự thay đổi không thể phục hồi đối với tính 

chçt của đçt.  

Khu bâo tồn đçt ngêp nước (KBT ĐNN) 

Láng Sen thuộc vùng bồn trũng nội đða của 

Đồng Tháp Mười, có diện tích 1.971ha (UBND 

tînh Long An, 2015), với 93,2% tổng diện tích là 

đçt trũng thçp và ngêp nước theo mùa (Træn 

Ngọc Cường, 2014). KBT là một trong 8 vùng 

chim quan trọng ở vùng ĐNN ngọt của Việt 

Nam với 158 loài chim nước (Tordoff, 2002). Tuy 

nhiên, KBT ĐNN Láng Sen đang đứng trước 

nguy cơ bð đe dọa nghiêm trọng bởi tác động của 

thiên nhiên và các hoät động phát triển của con 

người, nhçt là trong tình träng biến đổi khí hêu 

ngày càng phức täp như tình träng hän hán kéo 

dài và công tác quân lý thủy vën ở KBT. Những 

tác động này ânh hưởng trực tiếp đến thành 

phæn và chçt lượng môi trường đçt, gây ânh 

hưởng đến hệ thống cçu trúc của hệ sinh thái 

ĐNN và sự đa däng của hệ thực vêt và động vêt 

nhçt là các loài chim nước. Vì vêy, đánh giá về 

đặc tính môi trường đçt ở KBT ĐNN Láng Sen ở 

các tiểu khu có chế độ quân lý thủy vën khác 

nhau nhìm cung cçp cơ sở dữ liệu chçt lượng 

môi trường đçt cho công tác bâo tô  n trong điều 

kiện nguồn dữ liệu về môi trường đçt ở khu bâo 

tồn này còn ít là rçt cæn thiê  t.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và vị trí  

Nghiên cứu được thực hiện ở KBT ĐNN 

Láng Sen thuộc 3 xã Vïnh Đäi, Vïnh Lợi và Vïnh 

Châu Á thuộc huyện Tån Hưng, tînh Long An 

từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023. Đặc điểm về 

tiểu khu, sinh cânh và đða điểm thu méu đçt 

đặc trưng cho 3 kiểu sinh cânh là đồng có hỗn 

hợp ngêp nước theo mùa, đồng có nëng ống ngêp 

nước theo mùa và rừng tràm ngêp nước quanh 

nëm, thông tin chi tiết được thể hiện ở bâng 1 và 

hình 1. 

2.2. Thu mẫu và phân tích mẫu 

Må  u đçt được thu ta  i tiểu khu 5, 6, 9, 10, 

11 và 12, mỗi tiểu khu thu ta  i 3 điểm, mỗi 

điểm thu méu ở 2 độ sâu là 0-20cm và 20-50cm 

với lượng méu là 1 kg/méu. Phương pháp lçy 

méu, xử lý và bâo quân méu được thực hiện 

theo TCVN 7538-6:2010. Thông số pHH2O, 

pHKCl, độ dén điện (EC), axit tổng, lân tổng 

(TP), đäm tổng (TN), chçt hữu cơ của méu đçt 

được phân tích theo TCVN, được thể hiện chi 

tiết ở bâng 2. 

2.3. Xử lý số liệu 

Kê t quâ được xử lý bìng phæn mềm SPSS 

22 (IBM SPSS Statistics V20.0, USA) như phån 

tích phương sai một nhân tố (one-way ANOVA), 

kiểm đðnh DUNCAN để so sánh trung bình các 

thông số chçt lượng đçt giữa các tiểu khu; sử 

dụng kiểm đðnh T-Test để so sánh chçt lượng 

đçt giữa hai tæng đçt täi cùng một tiểu khu. 

Biểu đô   được trình bày bìng phæn mềm 

sigmaplot 12 (Systat Software Inc., USA). 

 Bảng 1. Đặc điểm của các tiểu khu và sinh cảnh được khảo sát 

T ểu k u D ện tí   (ha) S n   ản  đ ểm t u mẫu Quản lý t ủy văn Độ sâu m   nướ  ( m) 

5 196 Sen và năng ống  Ngập t eo mù  54,7 ± 3,5 

6 194 Năng ống Ngập t eo mù  61,7 ± 2,5 

9 161 Rừng tràm, C oạ  (Stenochlaena palustris)  Ngập qu n  năm 91 ± 8,5 

10 187 Rừng tràm  Ngập qu n  năm 111 ± 5,6 

11 138 Sen, năng ống  Ngập t eo mù  60,3 ± 10,4 

12 140 Lú  m , sen, năng ống Ngập t eo mù  84,7 ± 1,2 
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Hình 1. Địa điểm thu mẫu đất ở Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen 

Bảng 2. Phương pháp phân tích mẫu đất 

C ỉ t êu p ân tí   Đơn vị P ương p  p p ân tí   

pHH2O  TCVN 5979:1995 

pHKCl  TCVN 5979:2007 

EC mS/cm TCVN 6650: 2000 

Ax t tổng meqH
+
/100g TCVN 4589:1988 

TP (P2O5) % P2O5 TCVN 8940:2011 

TN (%N) %N TCVN 6645:2000  

C ất  ữu  ơ trong đất % TCVN 6644:2000 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. pHH2O 

Kết quâ phân tích cho thçy giá trð pHH2O 

của đçt tæng 0-20cm và tæng 20-50cm ở các tiểu 

khu ít có biến động với giá trð læn lượt là  

2,97-4,27 và 2,60-3,63. Trong đò, pHH2O của đçt 

câ hai tæng täi tiểu khu 11, tiểu khu 12 thçp 

hơn các tiểu khu còn läi. Giá trð pHH2O của đçt 

tæng 0-20cm đều cao hơn đçt ở độ sâu 20-50cm 

(P <0,05), ngoäi trừ méu ở tiểu khu 9 (Hình 2A). 

Theo TCVN 7377:2004 đçt có pHH2O dao động 

3,4-6,1 là đçt phèn (Bộ Khoa học và Công nghệ, 

2004). Theo FAO pHH2O <3,0 là đçt có tính axit 

cực kỳ cao, từ 3,0-4,0 đçt có tính axit mänh,  

4,1-5,0 là axit mänh và axit vừa phâi (Sadovski, 

2019). Ở điều kiện pHH2O này có thể ânh hưởng 

đến sinh trưởng và phát triển của quæn thể Sen 

(Nelumbo nucifera) như tiểu khu 5, 11 và 12 vì 

sự sinh trưởng của Sen không bð ânh hưởng khi 

nước có pH 5,5-8,0 (Shen-Miller & cs., 2002). 

pH đçt bìng 4,0 khâ nëng hçp thu nitrat của rễ 

Sen giâm trên 16,1% so với ở pH 6,5 và khâ 

nëng hçp thu amoniac giâm 25% so với pH 5,5 

(Paľove-Balang & Mistrík, 2007). pH của đçt ở 

KBT ít ânh hưởng đê n quæn thể Nëng ô ng 

(Eleocharis dulcis) và Tràm, vì Nëng ống thích 

hợp với đçt thðt hoặc đçt mùn cò độ pH 6,9-7,3 

nhưng cũng cò thể sinh trưởng tốt trên đçt chua 

và chðu được đçt có pH 2,5-3,5 với hàm lượng 

nhôm trao đổi là 5,35 meq/100g (Santosa & cs. 

2021); pH > 2,9 cũng không gåy ânh hưởng đến 
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sự phát triển của cây Tràm (Lê Huy Bá, 2003). 

pHH2O ở khu vực được khâo sát của KBT Láng 

Sen cũng tương tự như pHH2O của đçt ở tæng  

0-20cm của rừng Tràm Trà Sư (3,25-4,31; 

Trương Thð Nga & cs., 2009), tuy nhiên cao hơn 

so với pHH2O của đçt ở khu bâo tồn Phú Mỹ với 

pHH2O dao động từ 2,18-3,32 (Nguyễn Thanh 

Giao, 2020). Đçt ở các sinh cânh của Vườn quốc 

gia Tràm Chim cũng cò pHH2O dao động từ  

3,18-4,57; trong đò pHH2O đçt tæng 0-20cm dao 

động từ 3,55-4,57 cũng cò khuynh hướng cao 

hơn so với đçt tæng 20-40cm với pHH2O dao động 

3,18-4,40 (Nguyễn Thanh Giao & cs., 2021). 

3.2. pHKCl 

Kết quâ phân tích méu đçt ở các khu vực 

được khâo sát của KBT ĐNN Láng Sen đã ghi 

nhên pHKCl (độ chua trao đổi của đçt) ở tæng  

0-20cm của các tiểu khu có giá trð dao động 

2,73-3,55 và tæng 20-50cm dao động 2,30-3,18. 

pHKCl của đçt ở tiểu khu 5, tiểu khu 10 cao hơn 

hæu hết các tiểu khu còn läi và thçp nhçt là ở 

tiểu khu 11 (P <0,05). Giá trð pHKCl của đçt ở 

tæng 0-20cm cao hơn so với tæng 20-50cm  

(P <0,05) ngoäi trừ ở tiểu khu 11 (Hình 2B). 

pHH2O và pHKCl ở nghiên cứu này đã cò mối 

tương quan thuên với hệ số tương quan Pearson 

là 0,743 (P <0,01).  

Giá trð pHKCl chî thð cho độ chua trao đổi của 

đçt, phân ánh mức độ rửa trôi các cation kiềm, 

kiềm thổ cũng như mức độ tích tụ các cation sít, 

nhôm trong đçt (Nguyễn Thð Thủy & Lưu Thế 

Anh, 2017). Kết quâ phân tích giữa pHH2O và 

pHKCl trong đçt có sự chênh lệch là do độ chua 

pHH2O gây nên do ion H+ tự do trong dung dðch 

đçt, còn pHKCl được täo nên từ các cation của 

muối KCl đèy H+ và một phæn Al3+ ra khói phức 

hệ hçp thụ, Al3+ bð thủy phân làm tëng độ chua 

của đçt. Tính chua của đçt ở các điểm khâo sát 

tëng theo độ sâu, nguyên nhân là do các chçt 

sinh axit ở các tæng đçt sâu theo hiện tượng mao 

dén lên trên, thường dừng läi ở tæng 20-50cm. 

pHKCl đçt tæng 0-20cm của rừng tràm Trà Sư 

cũng dao động từ 2,99-3,64 (Trương Thð Nga & 

cs., 2009). Theo TCVN 7377:2004, đçt ở các tiểu 

khu được khâo sát ở KBT Láng Sen thuộc loäi 

đçt phèn vì theo tiểu chuå  n này thì đçt có 

pHKCl từ 2,65 đến 5,70 là đçt phèn (Bộ Khoa 

học và Công nghệ, 2004). 

3.3. Axit tổng 

Kết quâ phân tích cho thçy, hàm lượng axit 

tổng ở tæng 0-20cm của các tiểu khu dao động 

2,92-14,06meq H+/100g đçt và tæng 20-50cm 

dao động 8,65-19,63meq H+/100g đçt. Trong đò, 

hàm lượng axit tổng trong đçt täi tiểu khu 10 là 

thçp nhçt, tiếp đến là tiểu khu 9, tiểu khu 5 và 

cao nhçt là ở tiểu khu 11 và tiểu khu 12 (tæng 

20-50cm) (P <0,05). Kết quâ phån tích cũng cho 

thçy, hàm lượng axit tổng trong đçt ở tæng  

0-20cm thçp hơn so với tæng 20-50cm (P <0,05), 

ngoäi trừ ở tiểu khu 6 (P >0,05) (Hình 2C).  

Axit tổng là tổng độ chua trao đổi trong đçt 

bao gồm ion H+ hòa tan, H+ trao đổi và H+ phân 

hủy từ các däng nhôm hña tan, nhôm trao đổi và 

nhôm hydroxit trong đçt. Täi ĐBSCL, tổng độ 

chua trong đçt của đçt phèn bao gồm Al3+ và H+ 

trong đò Al3+ trao đổi thường đät rçt cao, ion H+ 

trong đçt phèn hiện diện thçp (Nguyễn Mỹ Hoa, 

2007), do vâ  y trên đçt phèn Al3+ là ion gây chua 

chủ yếu. Vì vêy axit tổng của đçt ở nghiên cứu 

này có mối tương quan nghðch với pHH2O và 

pHKCl với hệ số tương quan Pearson tương ứng 

là -0,900 và -0,766 (P <0,01). Kết quâ nghiên 

cứu chçt lượng đçt ở Vườn Quốc gia Tràm Chim 

cũng đã ghi nhên hàm lượng axit tổng ở tæng 

đçt 0-20cm dao động từ 12,69-16,58meq 

H+/100g đçt cò khuynh hướng thçp hơn so với 

tæng 20-40cm với 12,83-19,37meq H+/100g đçt 

(Nguyễn Thanh Giao & cs., 2021); đçt ở tæng  

0-20cm của rừng Tràm Trà Sư cũng dao động từ 

8,99-29,51 meq H+/100g đçt (Trương Thð Nga & 

cs., 2009), tuy nhiên thçp hơn so với hàm lượng 

axit tổng của đçt ở khu bâo tồn Phú Mỹ dao 

động từ 7,75-116meq H+/100g đçt (Nguyễn 

Thanh Giao, 2020). 

3.4. EC 

Kết quâ phân tích cho thçy, giá trð EC ở 

tæng 0-20cm của các tiểu khu có giá trð dao động 

0,31-1,33 mS/cm và tæng 20-50cm dao động 

0,20-0,77 mS/cm. Trong đò, giá trð EC của đçt ở 

tæng 0-20cm täi tiểu khu 9 và tiểu khu 5 thçp 

hơn so với các tiểu khu còn läi, cao nhçt là tiểu 

khu 12 và tiểu khu 6 (P <0,05). EC của đçt ở 

tæng 20-50cm của tiểu khu 9, 5 và 10 cũng thçp 

hơn các tiểu khu còn läi, tiểu khu 11 có EC cao 

(P <0,05). Trong cùng một tiểu khu khâo sát thì 
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đçt ở tæng 0-20cm luôn cao hơn so với đçt ở tæng 

20-50cm (P <0,05; Hình 2D). 

EC được đðnh nghïa là khâ nëng dén điện 

của các dung dðch trong đçt, là một chî tiêu dùng 

để đo lường độ dén điện của các ion hòa tan trong 

dung dðch hay độ mặn của đçt (Patni & cs., 

1998). Khi môi trường có chî số EC cao thì có 

nhiều ion muối hña tan, trong đò cò các ion làm 

chua đçt (H+, Fe3+, Al3+). Giá trð EC ở KBT ĐNN 

Láng Sen có giá trð khá thçp và gæn tương đồng 

với EC của đçt tæng 0-20cm ở rừng Tràm Trà Sư 

với dao động 0,417-1,430 mS/cm (Trương Thð 

Nga & cs., 2009), nhưng thçp hơn EC của đçt ở 

KBT Phú Mỹ với EC dao động 2,33-34,10 mS/cm 

(Nguyễn Thanh Giao, 2020). EC từ 0-1 mS/cm 

cho thçy đçt tốt; giá trð EC trên 1-2 mS/cm sẽ 

làm giâm sự phát triển của thực vêt nhäy câm 

với muối và làm gián đoän quá trình hoät động 

qua trung gian vi sinh vêt quá trình nitrat hóa 

và khử nitrat (Smith & cs., 1996). Như vêy, EC 

của đçt ở các khu vực được khâo sát của KBT 

Láng Sen đều thích hợp cho sự sinh trưởng và 

phát triển của thực vêt. 

Nhìn chung, pH và axit tổng của đçt ở các 

tiểu khu có sự biến động, trong đò đçt ở các tiểu 

khu 5, 9, 10 có pH cao hơn và axit tổng thçp hơn 

các tiểu khu còn läi nguyên nhân chủ yếu là do 

sự khác biệt về công tác quân lý nước ở các tiểu 

khu. Tiểu 9, 10 giữ nước thường xuyên, đặc biệt 

tiểu khu 9, 10 là khu ĐNN quanh nëm nhìm 

bâo vệ bãi sinh sân của chim nước và các loài cá 

lớn, nên phèn ít hoät động và pH thường cao 

hơn so với các tiểu khu còn läi. Tuy nhiên, công 

tác giữ nước liên tục ở hai tiểu khu này cũng 

dén đến tình träng Tràm bð chết và bð đổ ngã 

trong khoâng thời gian gæn đåy. 

 

Ghi chú: Số liệu được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những cột dữ liệu trong cùng 1 tầng có ký 

tự (a, b) giống nhau thì không khác biệt nhau về mặt thống kê qua ki  m định Duncan (P >0,05); hai cột dữ liệu 

trong cùng một ti u khu có dấu (*) thì khác biệt nhau về mặt thống kê qua ki m định T-Test (P <0,05). 

Hình 2. pH, axit tổng và EC của đất ở các tiểu khu của KBT ĐNN Láng Sen 
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3.5. Chất hữu cơ  

Kết quâ phân tích cho thçy, hàm lượng chçt 

hữu cơ ở tæng 0-20cm của các tiểu khu có giá trð 

dao động 10,50-24,15% và tæng 20-50cm dao 

động từ 8,09-20,84%. Trong đò, hàm lượng chçt 

hữu cơ của đçt ở độ sâu 0-20cm ở tiểu khu 5, 6, 

11 và 12 không khác biệt và cao hơn so với đçt ở 

tiểu khu 10, thçp nhçt là tiểu khu 9 (P <0,05). Ở 

tæng 20-50cm hàm lượng chçt hữu cơ của đçt 

cao nhçt là ở tiểu khu 12, thçp nhçt là tiểu khu 

9 (P <0,05). Hàm lượng chçt hữu cơ của đçt ở 

tæng 0-20cm cao hơn so với tæng 20-50cm  

(P <0,05), ngoäi trừ ở tiểu khu 10 (Hình 3A). 

Chçt hữu cơ trong đçt là thành phæn quan 

trọng, không chî là nguồn dinh dưỡng cho cây 

trồng, nó ânh hưởng đến tính chçt lý, hóa của 

đçt cũng như tính sân xuçt của đçt (Nguyễn 

Thanh Giao & cs., 2021). Dựa vào thang đánh 

giá của Metson (1961), chçt hữu trong đçt ở tçt 

câ các tiểu khu được khâo sát ở nghiên cứu này 

đều cò hàm lượng rçt cao, tương đồng với đçt 

tæng 0-20cm của rừng Tràm Trà Sư  

(11,17-29,92%; Trương Thð Nga & cs., 2009), 

nhưng läi thçp hơn hàm lượng ở khu bâo tồn 

Phú Mỹ (dao động từ 2,02-54,45%; Nguyễn 

Thanh Giao, 2020). Hàm lượng chçt hữu cơ của 

đçt ở các sinh cânh täi Vườn Quốc gia Tràm 

Chim dao động læn lượt là 5,03-8,28% (tæng đçt 

0-20cm) và 3,81-6,01% (tæng 20-40cm) (Nguyễn 

Thanh Giao & cs., 2021). Nguyên nhân chủ yếu 

là do tæng 0-20cm, đçt thường xuyên nhên được 

một lượng lớn xác sinh vêt như thån, cành, lá, 

rễ cây và câ xác động vêt, trong điều kiện che 

phủ tương đối kín, quá trình rửa trôi bề mặt ít 

và không có sự tác động xáo trộn giữa các tæng 

đçt nên hàm lượng chçt hữu cơ ở tæng 0-20cm 

sẽ cao hơn đçt tæng 20-50cm. 

  

Ghi chú: Số liệu được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những cột dữ liệu trong cùng một tầng có 

ký tự (a, b) giống nhau thì không khác biệt nhau về mặt thống kê qua ki m định Duncan (P >0,05); hai cột dữ 

liệu trong cùng một ti u khu có dấu (*) thì khác biệt nhau về mặt thống kê qua ki m định T-Test (P <0,05). 

Hình 3. Chất hữu cơ, đạm tổng và lân tổng của đất ở các tiểu khu của KBT ĐNN Láng Sen 
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3.6. Đạm tổng  

Kết quâ phân tích cho thçy, hàm lượng nitơ 

tổng số TN ở tæng 0-20cm của các tiểu khu có 

giá trð dao động từ 0,92-2,27% và tæng 20-50cm 

dao động từ 0,29-1,06%. Hàm lượng TN của đçt 

tæng 0-20cm ở tiểu khu 9 và 12 thçp hơn so với 

tiểu khu 5 và 6; ở tæng 20-50cm, đçt ở tiểu khu 

11 thçp hơn so với các tiểu khu còn läi và cao 

nhçt là ở tiểu khu 10 (P <0,05). Tương tự như 

hàm lượng chçt hữu cơ thì hàm lượng TN của 

đçt ở các tiểu khu được khâo sát cũng giâm theo 

độ sâu (P <0,05; Hình 3B).  

Theo đánh giá của Ngô Ngọc Hưng (2010), 

đäm tổng täi các tiểu khu được khâo sát ở mức 

nghèo đến khá và đều thçp so với hàm lượng 

tổng đäm của đçt phèn theo TCVN 7373:2004 

với 0,145-0,42% N. Hàm lượng TN ở khu vực 

khâo sát giâm theo độ sâu của đçt tương tự như 

hàm lượng đäm tổng ở của đçt tæng 0-20cm (với 

0,078-0,188% N) và tæng 20-40cm (với  

0,043-0,099% N) của Vườn quốc gia Tràm Chim 

(Nguyễn Thanh Giao & cs., 2021). Tæng đçt  

0-20cm có nhiều điều kiện thuên lợi giúp cho 

khâ nëng phån hủy xác thực vêt (có chứa đäm) 

luôn cao hơn và nhanh hơn ở tæng dưới. Hàm 

lượng TN của đçt ở KBT ĐNN Láng Sen cao hơn 

so với của đçt ở tæng 0-20cm của rừng Tràm Trà 

Sư (0,64-1,72% N; Trương Thð Nga & cs., 2009), 

KBT Phú Mỹ dao động từ 0,06-0,52% (Nguyễn 

Thanh Giao, 2020) và câ ở Vườn Quốc gia Tràm 

Chim (Nguyễn Thanh Giao & cs., 2021). Sự 

khác biệt về hàm lượng tổng đäm giữa các tiểu 

khu ở KBT ĐNN Láng Sen và giữa các KBT là 

do sự không giống nhau về hệ sinh vêt, mêt độ 

che phủ và bổ sung vêt chçt của thực vêt, sự rửa 

trôi bởi chế độ ngêp nước (do công tác quân lý 

nước ở từng tiểu khu của KBT Láng Sen và các 

KBT là không giống nhau) và hoät động của các 

vi sinh vêt. Hàm lượng TN của đçt ở nghiên cứu 

này tương quan thuên với hàm lượng chçt hữu 

cơ với hệ số tương quan là 0,568 (P <0,01) vì đçt 

càng giàu chçt hữu cơ thì hàm lượng đäm tổng 

số càng giàu (Quách Vën Toàn Em & cs., 2022).  

3.7. Lân tổng 

Kết quâ phân tích cho thçy, hàm lượng 

photpho tổng số (TP) ở tæng 0-20cm của các tiểu 

khu dao động từ 0,013-0,021% và tæng 20-50cm 

dao động từ 0,006-0,014%. Trong đò, hàm lượng 

TP của đçt ở tiểu khu 9 và tiểu khu 10 là thçp 

nhçt và cao nhçt là tiểu khu 12 (P <0,05). Theo 

độ såu, hàm lượng TP của đçt ở tæng 0-20cm cao 

hơn tæng 20-50cm (P <0,05), ngoäi trừ đçt ở tiểu 

khu 5 (Hình 3C). TP trong đçt tương quan 

thuên với hàm lượng TN, chçt hữu cơ và EC của 

đçt với hệ số tương quan tương ứng là 0,481; 

0,736 và 0,732 (P <0,01), vì lån trong đçt tồn täi 

dưới däng khoáng và hữu cơ, nhưng đa số lân 

cung cçp cho cây trồng là từ quá trình khoáng 

hóa chçt hữu cơ.  

Hàm lượng TP của đçt ở các tiểu khu được 

khâo sát ở KBT Láng Sen đều thçp hơn TCVN 

7374:2004 - đối với đçt phèn (0,03-0,08% P2O5). 

Hàm lượng TP của đçt ở nghiên cứu này tương 

đồng với hàm lượng TP của đçt ở KBT Phú Mỹ 

(0,01-0,03%; Nguyễn Thanh Giao, 2020) và hàm 

lượng lân tổng số của đçt tæng đçt 0-20cm 

(0,016-0,028%) và tæng đçt 20-40cm  

(0,008-0,022%) ở Vườn Quốc gia Tràm Chim 

(Nguyễn Thanh Giao & cs., 2021); nhưng thçp 

hơn so với đçt ở tæng 0-20cm của rừng Tràm 

Trà Sư (0,12-0,32%; Trương Thð Nga & cs., 

2009). Đçt nhiệt đới luôn thiếu lân mänh vì bð 

giữ chặt do các ion nhôm, sít và trong môi 

trường axit, tuy nhiên, trong thực tế, hàm lượng 

TP không có ý nghïa cao đối với độ phì thực tế 

của đçt, vì hæu hết chúng ở däng khò tiêu đối 

với cây trồng, TP chî phân ánh tiềm nëng về lân 

trong đçt (Nguyễn Thð Thủy & Lưu Thế Anh, 

2017). Hàm lượng lân của đçt ở tæng 20-50cm ở 

các tiểu khu được khâo sát của KBT Láng Sen 

thường thçp hơn tæng 0-20cm, tương tự như đçt 

ở các sinh cânh của Vườn Quốc gia Tràm Chim 

(Nguyễn Thanh Giao & cs., 2021) vì càng xuống 

sâu, đçt ít bð tác động hơn, hoät động của vi 

sinh vêt cũng giâm thçp nhçt trong điều kiện 

ngêp nước. Bên cänh đò, lân có thể bð giữ läi do 

hiện tượng kết tủa của lån trong môi trường đçt 

cò hàm lượng Fe, Al là nguyên nhân dén đến 

hàm lượng lân thçp và ở mức rçt nghèo, hàm 

lượng lân tổng số thçp đặt ra nhiều mối quan 

tåm cho dinh dưỡng trong đçt ở KBT Láng Sen.  

Nhìn chung, hàm lượng chçt hữu cơ, đäm 

tổng và lân tổng của đçt ở các tiểu khu của KBT 

ĐNN Láng Sen cò sự biến động, nguyên nhân 
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chủ yếu là do sự khác biệt về công tác quân lý 

nước ở các tiểu khu. Tiểu khu 9, 10 được lưu giữ 

nước ngêp quanh nëm nhìm bâo vệ bãi sinh sân 

của chim nước và các loài cá lớn, vì vêy hän chế 

hoät động của vi sinh vêt phân giâi dén đến 

giâm khâ nëng phån hủy của chçt hữu cơ nên 

phæn nào gây ra tình träng hàm lượng chçt hữu 

cơ, đäm và lân của các tiểu khu này thçp hơn 

các tiểu khu còn läi. 

Kết quâ phån tích tương quan Pearson 

giữa các thông số chçt lượng môi trường đçt 

cho thçy pHH2O tương quan thuå  n với pHKCl và 

hàm lượng TN , nhưng tương quan nghðch với 

axit tổng. EC tương quan thuên với hàm lượng 

chçt hữu cơ và TP. Hàm lượng chçt hữu cơ 

tương quan thuên với hàm lượng TN và TP, 

bên cänh đò hàm lượng TN và TP trong đçt 

cũng cò môi tương quan thuên với nhau  

(P <0,01; Bâng 3). Như vêy, đçt tæng 0-20cm ở 

các điểm được thu méu ở KBT ĐNN Láng Sen 

sẽ thuên lợi cho sinh trưởng của quæn xã thực 

vêt hơn so với tæng 20-50cm vì có pH, hàm 

lượng TN và TP cao hơn. Điều này täo điều 

kiện môi trường thuên lợi cho các loài có hệ rễ 

phát triển cän, tuy nhiên pH đçt ở tæng 0-20cm 

có thể giâm vào thời điểm mùa khô (không 

ngêp nước) nhçt là trong điều kiện tác động 

của biến đổi khí hêu và El Nino (hän hán kéo 

dài) ở tiểu khu 5, 6, 11 và 12. Ở tiểu khu 9 và 

10 được giữ nước quanh nëm nên pH của đçt 

thường cao hơn và khâ nëng hoät động của 

phèn tiềm tàng thçp sẽ thuên lợi cho công tác 

quân lý tốt pH của nước và bâo vệ nguồn lợi 

thủy sân và khu sinh sân của các loài chim 

nước. Tuy nhiên do ngêp nước thường xuyên 

nên ânh hưởng nhiều đến sinh trưởng của tràm 

và gia tëng diện tích tràm bð đổ ngã ở hai tiểu 

khu này. Từ các kê  t quâ nghiên cứu về chçt 

lượng môi trường đçt ở trên đã cho thçy cæn có 

giâi pháp giữ mực nước nhçt đðnh ở các tiểu 

khu 5, 6, 11 và 12 vào mùa khô để bâo tồn tốt 

quæn thể Sen và giâm mực nước ở tiểu khu 9 và 

10 để täo điều kiện thuên lợi cho sinh trưởng 

và giâm tình träng đổ ngã của quæn thể Tràm. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ phân tích một số chî tiêu lý, hóa 

của đçt ở tæng 0-20cm và 20-50cm của 6 tiểu 

khu ở KBT ĐNN Láng Sen cho biết đçt ở các 

tiểu khu đều cò độ chua cao, hàm lượng chçt 

hữu cơ và TN khá cao, tuy nhiên hàm lượng TP 

ở mức thçp. Tiểu khu 9, 10 và 5 cò pH cao hơn 

nhưng läi có axit tổng, chçt hữu cơ, đäm và lân 

tổng thçp hơn các tiểu khu còn läi. Đçt ở tæng  

0-20cm có pH, EC, chçt hữu cơ, TN, TP cao hơn 

so với tæng 20-50cm ở hæu hết các tiểu khu. Sự 

biến động các thành phæn lý, hóa học đçt ở các 

tiểu khu và theo tæng chủ yếu phụ thuộc vào 

chế độ quân lý nước ở các tiểu khu. Cæn có 

những giâi pháp giữ một mực nước nhçt đðnh 

vào các tháng mùa khô ở các tiểu khu 5, 6, 11 và 

12 để bâo tồn tốt các quæn xã thực vêt sen, nëng 

ống, lúa ma; giâm mực nước ở tiểu khu 9 và 10 

để thuên lợi cho sinh trưởng và giâm tình träng 

đổ, ngã của tràm. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu đã nhên được sự hỗ trợ trang 

thiết bð trong phân tích méu của Trung tâm Thực 

hành - Thí nghiệm, Trường Đäi học Đồng Tháp. 

 Bảng 3. Tương quan của các thông số chất lượng môi trường đất ở khu vực khảo sát 

 pHH20 pHKCl EC Ax t tổng C ất  ữu  ơ TN 

pHH20 1           

pHKCl 0,743** 1         

EC -0,166 0,045 1       

Ax t tổng -0,900** -0,766** 0,201 1     

C ất  ữu  ơ -0,093 0,264 0,722** 0,113 1   

TN 0,528** 0,670** 0,32 -0,523** 0,586** 1 

TP 0,103 0,209 0,732** 0,009 0,736** 0,481** 

Ghi chú: **: Tương quan ở mức ý nghĩa 0,01 (2 đuôi) theo ki m định Pearson. 
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